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Tóm tắt:
Nghiên cứu này phân tích ảnh hưởng của tổ chức công đoàn đến hoạt động đổi mới của các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong giai đoạn 2011-2015. Tuy đã có nhiều nghiên 
cứu đề cập về mối quan hệ này ở các nước phát triển, nhưng một nghiên cứu sâu ở quốc gia 
đang phát triển và chuyển đổi như Việt Nam lại rất có ý nghĩa do tổ chức công đoàn ở quốc 
gia này rất khác về vị thế và khả năng đàm phán. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự có mặt của 
tổ chức công đoàn làm gia tăng hoạt động cải tiến sản phẩm hiện có, thúc đẩy doanh nghiệp 
đưa ra công nghệ hay qui trình sản xuất mới, và kế hoạch giới thiệu sản phẩm mới trong 
tương lai. Tuy nhiên, các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam chỉ chú trọng đầu tư chiều 
sâu bằng việc phát triển công nghệ/qui trình sản suất mới hay giới thiệu sản phẩm mới, nếu 
như chủ tịch công đoàn đồng thời là chủ hay có mối liên hệ với chủ doanh nghiệp. Vấn đề 
này có hàm ý chính sách quan trọng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp trong dài 
hạn, đồng thời bảo đảm mối quan hệ hài hòa giữa người lao động và chủ doanh nghiệp.  
Từ khóa: Thương lượng tập thể, đổi mới, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công đoàn.
Mã JEL: J51, O31. 

The effect of trade unions on the innovative activities of small and medium 
enterprises in Vietnam
Abstract:
This study examines the effects of trade unions on Vietnamese SMEs’ innovative 
activities in the period 2011-2015. Even though there has been much research 
on this relationship in developed countries, an in-depth investigation in the 
developing and transition economy of Vietnam is worth pursuing due to large 
differences in the status and bargaining power of trade unions. The results show 
that in the presence of trade unions firms enhance their wide range of innovative 
activities from improving existing products to developing new technology or new 
production process, and planning to introduce new products in the future. However, 
Vietnamese SMEs merely develop new technology and planning to introduce new 
products if trade unions’ chairmen are also firms’ owners or related to firms’ 
owners. These results provide important policy implications for SMEs’ sustainable 
development in the long run, and for ensuring a harmonious industrial relation 
between employees and firms’ owners.  
Keywords: Collective bargaining, Innovation, SMEs, Trade unions.
JEL Codes: J51, O31.
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1. Giới thiệu chung
Tổ chức công đoàn, hay cơ chế thương lượng tập 

thể, là một trong những trụ cột của thể chế thị trường 
lao động. Các nghiên cứu trước đây về vai trò và ảnh 
hưởng của tổ chức công đoàn chủ yếu tập trung vào 
tác động việc làm, nâng cao thu nhập cho các công 
đoàn viên và thu hẹp khoảng cảnh về tiền lương 
trong những doanh nghiệp có sự hiện diện của công 
đoàn (Card, 1996; Blau & Kahn, 1999; DiNardo & 
Lee, 2004). Nghiên cứu này tập trung vào phân tích 
ảnh hưởng của tổ chức công đoàn đến hoạt động đổi 
mới của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. 
Để phân tích sâu vào cơ chế tác động của công đoàn 
ở một quốc gia đang phát triển và chuyển đổi như 
Việt Nam, tôi không chỉ dừng lại ở sự có mặt của 
tổ chức công đoàn ở doanh nghiệp, mà còn tìm hiểu 
xem tổ chức này được lãnh đạo bởi các cá nhân có 
khuynh hướng thiên về bảo vệ lợi ích cho người lao 
động hay giới chủ doanh nghiệp. Kết quả phân tích 
thực nghiệm đối với số liệu điều tra doanh nhiệp 
vừa và nhỏ thuộc sở hữu tư nhân trong nước trong 
giai đoạn 2011-2015 cho thấy sự có mặt của tổ chức 
công đoàn làm gia tăng hoạt động cải tiến sản phẩm 
hiện có, thúc đẩy doanh nghiệp đưa ra công nghệ 
hay qui trình sản xuất mới và kế hoạch/ý định giới 
thiệu sản phẩm mới trong tương lai. Kết quả phân 
tích sâu cho thấy ảnh hưởng tích cực này là do trên 
thực tế phần nhiều chủ tịch công đoàn đồng thời là 
chủ hay có mối liên hệ với chủ doanh nghiệp. Tuy 
nhiên, ảnh hưởng của công đoàn đến hoạt động cải 
tiến sản phẩm hiện có không chịu sự chi phối của 
việc chủ tịch công đoàn đồng thời là người lao động 
hay chịu sự chi phối bởi giới chủ doanh nghiệp. 

Bài báo này là một trong số ít các nghiên cứu đề 
cập đến mối quan hệ giữa tổ chức công đoàn và hoạt 
động đổi mới của doanh nghiệp ở một quốc gia đang 
phát triển và chuyển đổi. Các nghiên cứu trên thế 
giới chủ yếu tập trung vào thực tiễn ở các nước phát 
triển như Mỹ và châu Âu, và bản thân các nghiên 
cứu này cũng chưa đi đến kết quả thống nhất về tác 
động của công đoàn đến hoạt động đổi mới. Một 
nghiên cứu ở Việt Nam rất có ý nghĩa về cả về thực 
tiễn lẫn lý thuyết, do tổ chức và hoạt động của công 
đoàn ở Việt Nam rất khác so với các nước phát triển. 
Ở Việt Nam, công đoàn được coi là “cánh tay nối 
dài” của Đảng và Nhà nước để giám sát việc tuân 
thủ các qui định về lao động và việc làm, góp phần 
duy trì một mối quan hệ lao động hài hòa ở doanh 

nghiệp (Grosse, 2015). Đặc điểm thể chế riêng này 
chi phối mạnh vị thế và khả năng đàm phán của 
công đoàn, trong mối tương quan với giới chủ doanh 
nghiệp, qua đó ảnh hưởng đến hoạt động đổi mới và 
hiệu quả của doanh nghiệp trong dài hạn. Hơn nữa, 
nghiên cứu này tập trung vào khu vực doanh nghiệp 
tư nhân, nơi có mật độ hay độ che chủ của công đoàn 
thấp nếu so với khu vực doanh nghiệp nhà nước hay 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, 
đây lại là khu vực phát triển rất năng động và nhà 
nước cần dựa ngày càng nhiều hơn vào khu vực này 
để tạo việc làm và nâng cao phúc lợi cho người lao 
động.

Bài nghiên cứu này được tổ chức như sau. Phần 2 
dưới đây là tổng quan các nghiên cứu về mối quan 
hệ giữa công đoàn và hoạt động đổi mới ở doanh 
nghiệp. Phần tiếp theo trình bày về số liệu và phương 
pháp nghiên cứu. Phần 4 đề cập đến kết quả nghiên 
cứu và thảo luận. Phần 5 là các kết luận và một số đề 
xuất chính sách.           

2. Tổng quan nghiên cứu
Các nghiên cứu về ảnh hưởng của công đoàn đến 

hoạt động đổi mới của doanh nghiệp chủ yếu được 
thực hiện ở Mỹ và châu Âu, nơi tổ chức công đoàn 
có vị thế độc lập và có khả năng đàm phán với giới 
chủ doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu nói chung 
cho thấy công đoàn có những ảnh hưởng không 
thống nhất đến hoạt động đổi mới ở doanh nghiệp. 
Trong một nghiên cứu thực nghiệm mở đầu, Hirsch 
& Link (1987) cho rằng động cơ tìm kiếm lợi ích 
của công đoàn giống như một khoản thuế đánh vào 
lợi tức của các khoản đầu tư vào đổi mới ở doanh 
nghiệp. Kết quả thực nghiệm của nghiên cứu này 
cho thấy hoạt động đổi mới sản phẩm là ít hơn ở các 
doanh nghiệp có tổ chức công đoàn, so với các doanh 
nghiệp không có tổ chức này. Trong một nghiên cứu 
gần đây sử dụng phương pháp hồi qui không liên tục 
(regression discontinuity design), Bradley & cộng 
sự (2016) phát hiên thấy việc thông qua kết quả bầu 
cử tổ chức công đoàn làm giảm 8,7% số bằng sáng 
chế và 12,5% trong chất lượng sáng chế ba năm sau 
kết quả bầu cử. Nghiên cứu này cũng chỉ ra ba cơ 
chế dẫn tới ảnh hưởng tiêu cực của công đoàn đến 
hoạt động đổi mới, đó là sự sụt giảm trong chi tiêu 
R&D, năng suất của các nhà sáng chế, và việc rời bỏ 
tổ chức của các nhà sáng chế. Bên cạnh đó, doanh 
nghiệp có xu hướng chuyển các hoạt động đổi mới 
khỏi những bang nơi các nghiệp đoàn giành thắng 
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lợi.
Ở chiều hướng ngược lại, có khá nhiều các 

nghiên cứu lại chỉ ra tác động tích cực của tổ chức 
công đoàn đối với hoạt động đổi mới (Schnabel & 
Wagner, 1994; Addison & Wagner, 1994; Menezes-
Filho & cộng sự, 1998; Berton & cộng sự, 2018). 
Chẳng hạn, bằng việc sử dụng số liệu ở cả cấp độ 
doanh nghiệp và cấp ngành kinh tế ở Đức, Schnabel 
& Wagner (1994) cho thấy tác động tiêu cực của 
công đoàn đến hoạt động đổi mới là không được 
nghi nhận đối với số liệu cấp ngành, trong khi đó số 
liệu cấp độ doanh nghiệp lại cho thấy ảnh hưởng tích 
cực của công đoàn đến hoạt động R&D, nếu như 
mật độ của tổ chức công đoàn ở trong ngành kinh 
tế là không “quá cao”. Kết quả này là phù hợp với 
bản chất cộng tác lớn hơn trong quan hệ lao động ở 
Đức, so với ở Mỹ. Kết quả nghiên cứu đối với các 
doanh nghiệp Anh Quốc cũng cho kết quả tương tự, 
theo đó tổ chức công đoạn có tác động thúc đẩy hoạt 
động đổi mới nếu như mật độ công đoàn không quá 
cao, và công đoàn có khuynh hướng đàm phán về 
việc làm thay vì tiền lương (Menezes-Filho & cộng 
sự, 1998). 

Những kết quả khác biệt trên về ảnh hưởng của 
công đoàn đến hoạt động đổi mới của doanh nghiệp 
có thể được giải thích là do những khác biệt giữa các 
quốc gia về thể chế chi phối vị thế, động cơ và khả 
năng đàm phán của tổ chức công đoàn (Menezes-
Filho & cộng sự, 1998). Theo đó, công đoàn ở Mỹ 
được đánh giá là có vị thế tương đối độc lập và khả 
năng đàm phán lớn hơn so với công đoàn ở châu Âu. 
Điều này giải thích tại sao ở Mỹ các doanh nghiệp 
có sự hiện diện của công đoàn lại không muốn đầu 
tư cho các hoạt động đổi mới, do lợi ích tiềm năng 
đến từ các hoạt động này có thể bị công đoàn đòi 
chia sẻ bằng việc tăng lương và các phúc lợi khác 
cho các thành viên. Về mặt lý thuyết, các nghiên 
cứu trước đây chủ yếu tập trung vào ảnh hưởng của 
công đoàn đến chi phí nhân tố đầu vào, khả năng 
tạo ra lợi nhuận, và thái độ đối với hoạt động đổi 
mới. Trong khi đó, các nghiên cứu gần đây lại tập 
trung vào động cơ “chế ngự” doanh nghiệp bằng 
cách chiếm dụng lợi ích đến từ các khoản đầu tư cho 
R&D (bản chất là chi phí chìm của doanh nghiệp). 
Như vậy, sự khác biệt trong các kết quả nghiên cứu 
thực nghiệm không chỉ đến từ thực tiễn hay bối cảnh 
nghiên nghiên cứu, mà bản thân lý thuyết vẫn chưa 
có những luận giải thống nhất đối với ảnh hưởng của 

công đoàn đến hoạt động đổi mới. 
Trong một số ít nghiên cứu sử dụng số liệu liên 

quốc gia, Cardullo & cộng sự (2015) cho thấy sức 
mạnh của công đoàn làm giảm đầu tư bình quân 
một lao động, đặc biệt ở những ngành có nhiều chi 
phí “chìm” đối với vốn tư bản. Nghiên cứu này, sử 
dụng số liệu các ngành sản xuất công nghiệp ở các 
nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế 
(OECD)  giai đoạn 1980-2000, cho thấy vấn đề “chế 
ngự” doanh nghiệp sẽ càng được đẩy lên nếu các 
cuộc đình công không được đưa vào qui định sau 
khi thỏa ước lao động tập thể được ký kết và không 
có cơ chế trọng tài trong giải quyết tranh chấp lao 
động. Mối tương quan ngược chiều giữa công đoàn 
và hoạt động đầu tư R&D cũng được đề cập trong 
nghiên cứu sử dụng số liệu cấp độ doanh nghiệp ở 
23 quốc gia mới nổi và đang phát triển, và chính 
điều này có hàm ý chính sách quan trọng nếu các 
quốc gia này muốn bắt kịp các quốc gia dẫn đầu về 
công nghệ. Hiện chưa có nhiều nghiên cứu trong nội 
bộ một quốc gia đang phát triển đề cập về mối quan 
hệ giữa tổ chức công đoàn và hoạt động đổi mới, 
ngoại trừ nghiên cứu gần đây của Fang & Ge (2012), 
theo đó sự hiện diện của công đoàn ở Trung Quốc 
thúc đẩy hoạt động đổi mới và đầu tư cho R&D 
thông qua việc gây sức ép đối với doanh nghiệp để 
áp dụng nhiều hơn thực tiễn quản trị mang tính hệ 
thống, thay vì thực tiễn tùy nghi như trước đây.            

3. Số liệu và phương pháp nghiên cứu
3.1. Số liệu nghiên cứu
Số liệu sử dụng trong nghiên cứu này là số liệu 

điều tra doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ba năm 2011, 
2013, và 2015. Số liệu này được thu thập bởi ba cơ 
quan, gồm Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung 
ương, Viện Khoa học Lao động và Xã hội, và Nhóm 
Nghiên cứu Kinh tế Phát triển trực thuộc Đại học 
Copenhagen, Đan Mạch. Đối tượng của cuộc điều 
tra là các doanh nghiệp thuộc sở hữu tư nhân trong 
nước hoạt động trọng ngành sản xuất công nghiệp, 
bao gồm các doanh nghiệp thuộc loại hình kinh tế 
hộ và các doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh theo 
Luật Doanh nghiệp. Tại mỗi vòng điều tra, có hơn 
2.500 doanh nghiệp được khảo sát, trong đó có từ 
52% đến 57% số doanh nghiệp được lặp lại từ vòng 
khảo sát liền trước đó. Địa bàn khảo sát bao gồm 10 
tỉnh/thành phố đại diện cho ba miền: miền Bắc (Hà 
Nội, Hà Tây (cũ)1, Phú Thọ, và Hải Phòng), miền 
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Trung (Nghệ An, Quảng Nam, Lâm Đồng, và Khánh 
Hòa), và miền Nam (Thành phố Hồ Chí Minh và 
Long An). Nội dung của cuộc điều tra bao gồm các 
thông tin liên quan đến đặc điểm của doanh nghiệp, 
kết quả hoạt động, tình hình sử dụng các yếu tố đầu 
vào bao gồm lao động và vốn, sự hiện diện của tổ 
chức công đoàn, và hoạt động đổi mới của doanh 
nghiệp.2 

Bảng 1 đưa ra các định nghĩa cụ thể đối với các 
biến số sử dụng trong phân tích thực nghiệm. Có 

ba nhóm biến số chính liên quan đến hoạt động đổi 
mới của doanh nghiệp, sự hiện diện và ảnh hưởng 
của của tổ chức công đoàn ở doanh nghiệp, và đặc 
điểm của doanh nghiệp. Bảng 2 đưa ra các thống 
kê mô tả đối với các biến số được định nghĩa ở trên 
trong giai đoạn nghiên cứu 2011-2013-2015. Các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa trong mẫu nghiên cứu có 
nhiều hoạt động cải tiến sản phẩm hiện có, nhưng 
hoạt động này có xu hướng giảm dần theo thời gian, 
từ 38,1% số doanh nghiệp trong năm 2011 xuống 
16,8% và 13,4% số doanh nghiệp trong hai năm 
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Bảng 1: Định nghĩa tên biến 

Tên biến Định nghĩa 
Hoạt động đổi mới 
Cải tiến Biến giả nhận giá trị bằng 1 nếu doanh nghiệp có hoạt động cải tiến sản phẩm 

hiện có trong vòng hai năm vừa qua, và bằng 0 nếu không có hoạt động này
Công nghệ mới Biến giả nhận giá trị bằng 1 nếu doanh nghiệp có đưa ra quy trình sản xuất hay 

công nghệ mới trong vòng hai năm vừa qua, và bằng 0 nếu không có hoạt động 
này 

Sản phẩm mới Biến giả nhận giá trị bằng 1 nếu doanh nghiệp có kế hoạch phát triển dự án hay 
dòng sản phẩm mới trong vòng hai năm vừa qua, và bằng 0 nếu không có hoạt 
động này 

Tổ chức công đoàn 
Công đoàn Biến giả nhận giá trị bằng 1 nếu doanh nghiệp có tổ chức công đoàn, và bằng 0 

nếu không có tổ chức này
Công đoàn (người 
lao động) 

Biến giả nhận giá trị bằng 1 nếu chủ tịch công đoàn đồng thời là người lao động 
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Công đoàn (chủ 
doanh nghiệp) 
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Đặc điểm doanh nghiệp 
Số năm hoạt động Số năm hoạt động của doanh nghiệp, đại diện cho tuổi của doanh nghiệp
Tài sản Tổng tài sản của doanh nghiệp, bao gồm cả tài sản hữu hình và tài sản tài chính 

- tính theo đơn vị triệu đồng
Qui mô doanh 
nghiệp 

Logarit tự nhiên của tổng tài sản của doanh nghiệp 

Lợi nhuận Lợi nhuận gộp (trước thuế) năm liền trước của doanh nghiệp, tính bằng đơn vị 
triệu đồng 
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Log(Tiền mặt và 
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Bảng 1 đưa ra các định nghĩa cụ thể đối với các biến số sử dụng trong phân tích thực nghiệm. Có ba nhóm 
biến số chính liên quan đến hoạt động đổi mới của doanh nghiệp, sự hiện diện và ảnh hưởng của của tổ 
chức công đoàn ở doanh nghiệp, và đặc điểm của doanh nghiệp. Bảng 2 đưa ra các thống kê mô tả đối với 
các biến số được định nghĩa ở trên trong giai đoạn nghiên cứu 2011-2013-2015. Các doanh nghiệp nhỏ và 
vừa trong mẫu nghiên cứu có nhiều hoạt động cải tiến sản phẩm hiện có, nhưng hoạt động này có xu 
hướng giảm dần theo thời gian, từ 38,1% số doanh nghiệp trong năm 2011 xuống 16,8% và 13,4% số 
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2013 và 2015. Tuy nhiên, hoạt động này vẫn có tần 
suất xuất hiện nhiều hơn so với hoạt động phát triển 
công nghệ hay quy trình sản xuất mới. Công đoàn có 
xu hướng hiện diện nhiều hơn ở doanh nghiệp theo 
thời gian, theo đó 8,2% số doanh nghiệp có tổ chức 
công đoàn trong năm 2011, sau đó tăng lên lần lượt 
là 9,5% và 11,5% trong hai năm 2013 và 2015. 

3.2. Phương pháp nghiên cứu
Có hai mô hình nghiên cứu được sử dụng trong 

phân tích thực nghiệm về ảnh hưởng của tổ chức 
công đoàn đến hoạt động đổi mới của doanh nghiệp. 
Ở mô hình thứ nhất dưới đây tổ chức công đoàn được 
nghi nhận dưới góc độ hiện diện là có hay không có 
tổ chức này ở doanh nghiệp. Ở mô hình thứ hai, tôi 
phân tích sâu hơn về hiệu lực và ảnh hưởng của tổ 
chức này trong mối tương quan với lợi ích của người 
lao động hay giới chủ doanh nghiệp. Mô hình thứ 
nhất được định nghĩa cụ thể như sau:
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doanh nghiệp trong hai năm 2013 và 2015. Tuy nhiên, hoạt động này vẫn có tần suất xuất hiện nhiều hơn 
so với hoạt động phát triển công nghệ hay quy trình sản xuất mới. Công đoàn có xu hướng hiện diện 
nhiều hơn ở doanh nghiệp theo thời gian, theo đó 8,2% số doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trong năm 
2011, sau đó tăng lên lần lượt là 9,5% và 11,5% trong hai năm 2013 và 2015.  

 

Bảng 2: Hoạt động đổi mới, tổ chức công đoàn và đặc điểm của doanh nghiệp 

Tên biến 2011 2013 2015 
Trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Hoạt động đổi mới 
Cải tiến 38,1% 48,6% 16,8% 37,4% 13,4% 34,1%
Công nghệ mới 13,1% 33,8% 6,6% 24,8% 4,9% 21,6%
Sản phẩm mới 36,2% 48,1% 23,8% 42,6% 21,9% 41,4%
Tổ chức công đoàn 
Công đoàn 8,2% 27,4% 9,5% 29,4% 11,1% 31,4%
Công đoàn (công nhân) 3,4% 18,2% 3,7% 18,9% 3,9% 19,3%
Công đoàn (chủ doanh nghiệp) 4,7% 21,2% 5,8% 23,4% 7,2% 25,9%
Đặc điểm doanh nghiệp 
Tuổi doanh nghiệp 14,5 9,5 16,5 10,1 17,6 10,2
Tài sản a 5.998 20.209 5.269 13.570 6.286 3.890
Qui mô doanh nghiệp b 7,3 1,7 7,2 1,7 7,1 1,8
Lợi nhuận a 800 6.666 805 3.688 988 7.038
Doanh thu a 8.675 178.000 5.260 18.400 9.760 103.000
Lợi nhuận/doanh thu 21,3% 13,3% 20,6% 10,2% 20,5% 13,0%
Tiền mặt và tiền gửi a 300 1.076 427 1.630 428 1.592
Log(Tiền mặt và tiền gửi) 4,2 1,8 4,3 1,9 4,2 1,9
Khó khăn khi vay 8,3% 27,7% 6,2% 24,2% 3,7% 18,8%
Loại hình doanh nghiệp 
Kinh tế hộ gia đình 65% 64% 63% 

 

Công ty tư nhân 8% 8% 6% 
 

Hợp tác xã 3% 2% 2% 
 

Công ty trách nhiệm hữu hạn 20% 22% 24% 
Công ty cổ phần 4% 4% 5% 
Ghi chú: a Đơn vị tính và triệu đồng. b Giá trị logarit tự nhiên. 

 

3.2. Phương pháp nghiên cứu 

Có hai mô hình nghiên cứu được sử dụng trong phân tích thực nghiệm về ảnh hưởng của tổ chức công 
đoàn đến hoạt động đổi mới của doanh nghiệp. Ở mô hình thứ nhất dưới đây tổ chức công đoàn được nghi 
nhận dưới góc độ hiện diện là có hay không có tổ chức này ở doanh nghiệp. Ở mô hình thứ hai, tôi phân 
tích sâu hơn về hiệu lực và ảnh hưởng của tổ chức này trong mối tương quan với lợi ích của người lao 
động hay giới chủ doanh nghiệp. Mô hình thứ nhất được định nghĩa cụ thể như sau: 

 

Đổ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖�� = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼�� + 𝑿𝑿𝑿𝑿 𝑿 𝑿𝑿� + 𝜃𝜃��� + 𝜗𝜗��� + 𝜇𝜇��  (1) 
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doanh nghiệp trong hai năm 2013 và 2015. Tuy nhiên, hoạt động này vẫn có tần suất xuất hiện nhiều hơn 
so với hoạt động phát triển công nghệ hay quy trình sản xuất mới. Công đoàn có xu hướng hiện diện 
nhiều hơn ở doanh nghiệp theo thời gian, theo đó 8,2% số doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trong năm 
2011, sau đó tăng lên lần lượt là 9,5% và 11,5% trong hai năm 2013 và 2015.  

 

Bảng 2: Hoạt động đổi mới, tổ chức công đoàn và đặc điểm của doanh nghiệp 
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Độ lệch 
chuẩn 
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bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Hoạt động đổi mới 
Cải tiến 38,1% 48,6% 16,8% 37,4% 13,4% 34,1%
Công nghệ mới 13,1% 33,8% 6,6% 24,8% 4,9% 21,6%
Sản phẩm mới 36,2% 48,1% 23,8% 42,6% 21,9% 41,4%
Tổ chức công đoàn 
Công đoàn 8,2% 27,4% 9,5% 29,4% 11,1% 31,4%
Công đoàn (công nhân) 3,4% 18,2% 3,7% 18,9% 3,9% 19,3%
Công đoàn (chủ doanh nghiệp) 4,7% 21,2% 5,8% 23,4% 7,2% 25,9%
Đặc điểm doanh nghiệp 
Tuổi doanh nghiệp 14,5 9,5 16,5 10,1 17,6 10,2
Tài sản a 5.998 20.209 5.269 13.570 6.286 3.890
Qui mô doanh nghiệp b 7,3 1,7 7,2 1,7 7,1 1,8
Lợi nhuận a 800 6.666 805 3.688 988 7.038
Doanh thu a 8.675 178.000 5.260 18.400 9.760 103.000
Lợi nhuận/doanh thu 21,3% 13,3% 20,6% 10,2% 20,5% 13,0%
Tiền mặt và tiền gửi a 300 1.076 427 1.630 428 1.592
Log(Tiền mặt và tiền gửi) 4,2 1,8 4,3 1,9 4,2 1,9
Khó khăn khi vay 8,3% 27,7% 6,2% 24,2% 3,7% 18,8%
Loại hình doanh nghiệp 
Kinh tế hộ gia đình 65% 64% 63% 

 

Công ty tư nhân 8% 8% 6% 
 

Hợp tác xã 3% 2% 2% 
 

Công ty trách nhiệm hữu hạn 20% 22% 24% 
Công ty cổ phần 4% 4% 5% 
Ghi chú: a Đơn vị tính và triệu đồng. b Giá trị logarit tự nhiên. 

 

3.2. Phương pháp nghiên cứu 

Có hai mô hình nghiên cứu được sử dụng trong phân tích thực nghiệm về ảnh hưởng của tổ chức công 
đoàn đến hoạt động đổi mới của doanh nghiệp. Ở mô hình thứ nhất dưới đây tổ chức công đoàn được nghi 
nhận dưới góc độ hiện diện là có hay không có tổ chức này ở doanh nghiệp. Ở mô hình thứ hai, tôi phân 
tích sâu hơn về hiệu lực và ảnh hưởng của tổ chức này trong mối tương quan với lợi ích của người lao 
động hay giới chủ doanh nghiệp. Mô hình thứ nhất được định nghĩa cụ thể như sau: 

 

Đổ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖�� = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼�� + 𝑿𝑿𝑿𝑿 𝑿 𝑿𝑿� + 𝜃𝜃��� + 𝜗𝜗��� + 𝜇𝜇��  (1) 
Trong đó, biến phụ thuộc Đổi mớiit là biến giả đại 

diện cho ba loại hình đổi mới ở doanh nghiệp i trong 
năm t, bao gồm hoạt động cải tiến, đưa ra công nghệ 
mới, hay có kế hoạch giới thiệu sản phẩm mới trong 
tương lai. Biến giải thích Công đoànit là biến giả đại 
diện cho sự hiện diện của tổ chức công đoàn ở doanh 
nghiệp i trong năm t. X là véc-tơ các biến kiểm soát 
khác đại diện cho đặc điểm doanh nghiệp, hiệu quả 
hoạt động, tính thanh khoản, khả năng tiếp cận tài 
chính, và loại hình doanh nghiệp. Việc kiểm soát cho 
các đặc điểm này là quan trọng trong phân tích ảnh 
hưởng của công đoàn đến hoạt động đổi mới ở cấp 
độ doanh nghiệp. Chẳng hạn, số năm hoạt động có 
thể có ảnh hưởng làm giảm hoạt động đổi mới của 
doanh nghiệp, do doanh nghiệp trưởng thành ít có 
nỗ lực đổi mới hơn so với doanh nghiệp mới đi vào 
hoạt động (Huergo & Jaumandreu, 2004). Bên cạnh 
đó, qui mô doanh nghiệp và khả năng tiếp cận vốn 
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doanh nghiệp trong hai năm 2013 và 2015. Tuy nhiên, hoạt động này vẫn có tần suất xuất hiện nhiều hơn 
so với hoạt động phát triển công nghệ hay quy trình sản xuất mới. Công đoàn có xu hướng hiện diện 
nhiều hơn ở doanh nghiệp theo thời gian, theo đó 8,2% số doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trong năm 
2011, sau đó tăng lên lần lượt là 9,5% và 11,5% trong hai năm 2013 và 2015.  
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Đặc điểm doanh nghiệp 
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Loại hình doanh nghiệp 
Kinh tế hộ gia đình 65% 64% 63% 

 

Công ty tư nhân 8% 8% 6% 
 

Hợp tác xã 3% 2% 2% 
 

Công ty trách nhiệm hữu hạn 20% 22% 24% 
Công ty cổ phần 4% 4% 5% 
Ghi chú: a Đơn vị tính và triệu đồng. b Giá trị logarit tự nhiên. 

 

3.2. Phương pháp nghiên cứu 
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động hay giới chủ doanh nghiệp. Mô hình thứ nhất được định nghĩa cụ thể như sau: 

 

Đổ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖�� = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼�� + 𝑿𝑿𝑿𝑿 𝑿 𝑿𝑿� + 𝜃𝜃��� + 𝜗𝜗��� + 𝜇𝜇��  (1) 
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vay cũng có ảnh hưởng đến hoạt động đổi mới bởi 
hai yếu tố này liên quan đến nguồn lực và lợi ích đối 
với hoạt động đổi mới tại doanh nghiệp. Các doanh 
nghiệp có qui mô nhỏ có thể chi cho đầu tư R&D 
ít hơn so với các doanh nghiệp lớn (Kleinknecht, 
1989). Hoạt động đổi mới cũng chịu sự chi phối bởi 
khả năng tiếp cận tài chính, và trong một số trường 
hợp các nguồn vốn vay truyền thống là không đủ để 
tài trợ cho hoạt động này ở doanh nghiệp (Giudici & 
Paleari, 2000).

α và β lần lượt là hệ số ước lượng cho ảnh hưởng 
của tổ chức công đoàn và véc-tơ hệ số ước lượng đối 
với các biến kiểm soát liên quan đến đặc điểm doanh 
nghiệp như đề cập ở phần trên. εt là ảnh hướng cố 
định theo năm, đại diện cho ảnh hưởng của lạm phát 
hay khủng hoảng tín dụng trong giai đoạn nghiên 
cứu. θins là ảnh hưởng cố định cấp ngành, đại diện 
cho các ảnh hưởng khác nhau của công nghệ sản 
xuất và nhu cầu thị trường đối với hoạt động đổi 
mới – vốn khác biệt giữa các ngành kinh tế. Chẳng 
hạn, đặc điểm của một số ngành sản xuất là sử dụng 
công nghệ cao và sử dụng nhiều vốn tư bản, qua đó 
chi phối đến hoạt động đổi mới của doanh nghiệp. 
ϑpro là ảnh hưởng cố định cấp tỉnh, kiểm soát cho các 
điều kiện kinh tế − xã hội khác nhau giữa các tính có 
ảnh hưởng đến khả năng đổi mới của doanh nghiệp. 
Cuối cùng, μit là biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn, 
có kỳ vọng bằng không và phương sai không đổi.  

Ở mô hình thực nghiệm thứ hai, ảnh hưởng của 
công đoàn đến đổi mới được phân tích dưới góc độ 
hiệu lực và cán cân lợi ích giữa người lao động và 
giới chủ. Mô hình này được định nghĩa cụ thể như 
sau:
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Trong đó, biến phụ thuộc Đổi mớiit là biến giả đại diện cho ba loại hình đổi mới ở doanh nghiệp i trong 
năm t, bao gồm hoạt động cải tiến, đưa ra công nghệ mới, hay có kế hoạch giới thiệu sản phẩm mới trong 
tương lai. Biến giải thích Công đoànit là biến giả đại diện cho sự hiện diện của tổ chức công đoàn ở doanh 
nghiệp i trong năm t. X là véc-tơ các biến kiểm soát khác đại diện cho đặc điểm doanh nghiệp, hiệu quả 
hoạt động, tính thanh khoản, khả năng tiếp cận tài chính, và loại hình doanh nghiệp. Việc kiểm soát cho 
các đặc điểm này là quan trọng trong phân tích ảnh hưởng của công đoàn đến hoạt động đổi mới ở cấp độ 
doanh nghiệp. Chẳng hạn, số năm hoạt động có thể có ảnh hưởng làm giảm hoạt động đổi mới của doanh 
nghiệp, do doanh nghiệp trưởng thành ít có nỗ lực đổi mới hơn so với doanh nghiệp mới đi vào hoạt động 
(Huergo & Jaumandreu, 2004). Bên cạnh đó, qui mô doanh nghiệp và khả năng tiếp cận vốn vay cũng có 
ảnh hưởng đến hoạt động đổi mới bởi hai yếu tố này liên quan đến nguồn lực và lợi ích đối với hoạt động 
đổi mới tại doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có qui mô nhỏ có thể chi cho đầu tư R&D ít hơn so với các 
doanh nghiệp lớn (Kleinknecht, 1989). Hoạt động đổi mới cũng chịu sự chi phối bởi khả năng tiếp cận tài 
chính, và trong một số trường hợp các nguồn vốn vay truyền thống là không đủ để tài trợ cho hoạt động 
này ở doanh nghiệp (Giudici & Paleari, 2000). 

α và β lần lượt là hệ số ước lượng cho ảnh hưởng của tổ chức công đoàn và véc-tơ hệ số ước lượng đối 
với các biến kiểm soát liên quan đến đặc điểm doanh nghiệp như đề cập ở phần trên. εt là ảnh hướng cố 
định theo năm, đại diện cho ảnh hưởng của lạm phát hay khủng hoảng tín dụng trong giai đoạn nghiên 
cứu. θins là ảnh hưởng cố định cấp ngành, đại diện cho các ảnh hưởng khác nhau của công nghệ sản xuất 
và nhu cầu thị trường đối với hoạt động đổi mới – vốn khác biệt giữa các ngành kinh tế. Chẳng hạn, đặc 
điểm của một số ngành sản xuất là sử dụng công nghệ cao và sử dụng nhiều vốn tư bản, qua đó chi phối 
đến hoạt động đổi mới của doanh nghiệp. ϑpro là ảnh hưởng cố định cấp tỉnh, kiểm soát cho các điều kiện 
kinh tế − xã hội khác nhau giữa các tính có ảnh hưởng đến khả năng đổi mới của doanh nghiệp. Cuối 
cùng, μit là biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn, có kỳ vọng bằng không và phương sai không đổi.   

Ở mô hình thực nghiệm thứ hai, ảnh hưởng của công đoàn đến đổi mới được phân tích dưới góc độ hiệu 
lực và cán cân lợi ích giữa người lao động và giới chủ. Mô hình này được định nghĩa cụ thể như sau: 

 

Đổ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖�� = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼(𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛)�� + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐)�� 
+𝑿𝑿𝑿𝑿 𝑿 𝑿𝑿� + 𝜃𝜃��� + 𝜗𝜗��� + 𝜇𝜇��   (2) 

 

 

Trong đó, 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶�� là biến giả có giá trị bằng 1 nếu công đoàn ở doanh nghiệp có 
chủ tịch đồng thời là người lao động có kinh nghiệm, và bằng không trong các trường hợp khác. Trong 
khi đó, 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶�� cũng là biến giả nhận giá trị bằng 1 nếu chủ tịch công đoàn 
dồng thời là giới chủ hay có liên quan đến giới chủ hoặc nhóm quản lý doanh nghiệp, nhận giá trị bằng 
không trong trường hợp khác. Biến phụ thuộc và các biến giải thích hay tham số ước lượng khác đều có 
định nghĩa như ở phần trên.  
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Trong đó, biến phụ thuộc Đổi mớiit là biến giả đại diện cho ba loại hình đổi mới ở doanh nghiệp i trong 
năm t, bao gồm hoạt động cải tiến, đưa ra công nghệ mới, hay có kế hoạch giới thiệu sản phẩm mới trong 
tương lai. Biến giải thích Công đoànit là biến giả đại diện cho sự hiện diện của tổ chức công đoàn ở doanh 
nghiệp i trong năm t. X là véc-tơ các biến kiểm soát khác đại diện cho đặc điểm doanh nghiệp, hiệu quả 
hoạt động, tính thanh khoản, khả năng tiếp cận tài chính, và loại hình doanh nghiệp. Việc kiểm soát cho 
các đặc điểm này là quan trọng trong phân tích ảnh hưởng của công đoàn đến hoạt động đổi mới ở cấp độ 
doanh nghiệp. Chẳng hạn, số năm hoạt động có thể có ảnh hưởng làm giảm hoạt động đổi mới của doanh 
nghiệp, do doanh nghiệp trưởng thành ít có nỗ lực đổi mới hơn so với doanh nghiệp mới đi vào hoạt động 
(Huergo & Jaumandreu, 2004). Bên cạnh đó, qui mô doanh nghiệp và khả năng tiếp cận vốn vay cũng có 
ảnh hưởng đến hoạt động đổi mới bởi hai yếu tố này liên quan đến nguồn lực và lợi ích đối với hoạt động 
đổi mới tại doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có qui mô nhỏ có thể chi cho đầu tư R&D ít hơn so với các 
doanh nghiệp lớn (Kleinknecht, 1989). Hoạt động đổi mới cũng chịu sự chi phối bởi khả năng tiếp cận tài 
chính, và trong một số trường hợp các nguồn vốn vay truyền thống là không đủ để tài trợ cho hoạt động 
này ở doanh nghiệp (Giudici & Paleari, 2000). 

α và β lần lượt là hệ số ước lượng cho ảnh hưởng của tổ chức công đoàn và véc-tơ hệ số ước lượng đối 
với các biến kiểm soát liên quan đến đặc điểm doanh nghiệp như đề cập ở phần trên. εt là ảnh hướng cố 
định theo năm, đại diện cho ảnh hưởng của lạm phát hay khủng hoảng tín dụng trong giai đoạn nghiên 
cứu. θins là ảnh hưởng cố định cấp ngành, đại diện cho các ảnh hưởng khác nhau của công nghệ sản xuất 
và nhu cầu thị trường đối với hoạt động đổi mới – vốn khác biệt giữa các ngành kinh tế. Chẳng hạn, đặc 
điểm của một số ngành sản xuất là sử dụng công nghệ cao và sử dụng nhiều vốn tư bản, qua đó chi phối 
đến hoạt động đổi mới của doanh nghiệp. ϑpro là ảnh hưởng cố định cấp tỉnh, kiểm soát cho các điều kiện 
kinh tế − xã hội khác nhau giữa các tính có ảnh hưởng đến khả năng đổi mới của doanh nghiệp. Cuối 
cùng, μit là biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn, có kỳ vọng bằng không và phương sai không đổi.   

Ở mô hình thực nghiệm thứ hai, ảnh hưởng của công đoàn đến đổi mới được phân tích dưới góc độ hiệu 
lực và cán cân lợi ích giữa người lao động và giới chủ. Mô hình này được định nghĩa cụ thể như sau: 

 

Đổ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖�� = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼(𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛)�� + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐)�� 
+𝑿𝑿𝑿𝑿 𝑿 𝑿𝑿� + 𝜃𝜃��� + 𝜗𝜗��� + 𝜇𝜇��   (2) 

 

 

Trong đó, 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶�� là biến giả có giá trị bằng 1 nếu công đoàn ở doanh nghiệp có 
chủ tịch đồng thời là người lao động có kinh nghiệm, và bằng không trong các trường hợp khác. Trong 
khi đó, 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶�� cũng là biến giả nhận giá trị bằng 1 nếu chủ tịch công đoàn 
dồng thời là giới chủ hay có liên quan đến giới chủ hoặc nhóm quản lý doanh nghiệp, nhận giá trị bằng 
không trong trường hợp khác. Biến phụ thuộc và các biến giải thích hay tham số ước lượng khác đều có 
định nghĩa như ở phần trên.  
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Trong đó, biến phụ thuộc Đổi mớiit là biến giả đại diện cho ba loại hình đổi mới ở doanh nghiệp i trong 
năm t, bao gồm hoạt động cải tiến, đưa ra công nghệ mới, hay có kế hoạch giới thiệu sản phẩm mới trong 
tương lai. Biến giải thích Công đoànit là biến giả đại diện cho sự hiện diện của tổ chức công đoàn ở doanh 
nghiệp i trong năm t. X là véc-tơ các biến kiểm soát khác đại diện cho đặc điểm doanh nghiệp, hiệu quả 
hoạt động, tính thanh khoản, khả năng tiếp cận tài chính, và loại hình doanh nghiệp. Việc kiểm soát cho 
các đặc điểm này là quan trọng trong phân tích ảnh hưởng của công đoàn đến hoạt động đổi mới ở cấp độ 
doanh nghiệp. Chẳng hạn, số năm hoạt động có thể có ảnh hưởng làm giảm hoạt động đổi mới của doanh 
nghiệp, do doanh nghiệp trưởng thành ít có nỗ lực đổi mới hơn so với doanh nghiệp mới đi vào hoạt động 
(Huergo & Jaumandreu, 2004). Bên cạnh đó, qui mô doanh nghiệp và khả năng tiếp cận vốn vay cũng có 
ảnh hưởng đến hoạt động đổi mới bởi hai yếu tố này liên quan đến nguồn lực và lợi ích đối với hoạt động 
đổi mới tại doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có qui mô nhỏ có thể chi cho đầu tư R&D ít hơn so với các 
doanh nghiệp lớn (Kleinknecht, 1989). Hoạt động đổi mới cũng chịu sự chi phối bởi khả năng tiếp cận tài 
chính, và trong một số trường hợp các nguồn vốn vay truyền thống là không đủ để tài trợ cho hoạt động 
này ở doanh nghiệp (Giudici & Paleari, 2000). 

α và β lần lượt là hệ số ước lượng cho ảnh hưởng của tổ chức công đoàn và véc-tơ hệ số ước lượng đối 
với các biến kiểm soát liên quan đến đặc điểm doanh nghiệp như đề cập ở phần trên. εt là ảnh hướng cố 
định theo năm, đại diện cho ảnh hưởng của lạm phát hay khủng hoảng tín dụng trong giai đoạn nghiên 
cứu. θins là ảnh hưởng cố định cấp ngành, đại diện cho các ảnh hưởng khác nhau của công nghệ sản xuất 
và nhu cầu thị trường đối với hoạt động đổi mới – vốn khác biệt giữa các ngành kinh tế. Chẳng hạn, đặc 
điểm của một số ngành sản xuất là sử dụng công nghệ cao và sử dụng nhiều vốn tư bản, qua đó chi phối 
đến hoạt động đổi mới của doanh nghiệp. ϑpro là ảnh hưởng cố định cấp tỉnh, kiểm soát cho các điều kiện 
kinh tế − xã hội khác nhau giữa các tính có ảnh hưởng đến khả năng đổi mới của doanh nghiệp. Cuối 
cùng, μit là biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn, có kỳ vọng bằng không và phương sai không đổi.   

Ở mô hình thực nghiệm thứ hai, ảnh hưởng của công đoàn đến đổi mới được phân tích dưới góc độ hiệu 
lực và cán cân lợi ích giữa người lao động và giới chủ. Mô hình này được định nghĩa cụ thể như sau: 

 

Đổ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖�� = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼(𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛)�� + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐)�� 
+𝑿𝑿𝑿𝑿 𝑿 𝑿𝑿� + 𝜃𝜃��� + 𝜗𝜗��� + 𝜇𝜇��   (2) 

 

 

Trong đó, 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶�� là biến giả có giá trị bằng 1 nếu công đoàn ở doanh nghiệp có 
chủ tịch đồng thời là người lao động có kinh nghiệm, và bằng không trong các trường hợp khác. Trong 
khi đó, 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶�� cũng là biến giả nhận giá trị bằng 1 nếu chủ tịch công đoàn 
dồng thời là giới chủ hay có liên quan đến giới chủ hoặc nhóm quản lý doanh nghiệp, nhận giá trị bằng 
không trong trường hợp khác. Biến phụ thuộc và các biến giải thích hay tham số ước lượng khác đều có 
định nghĩa như ở phần trên.  

Trong đó, Công đoàn (người lao động)it là biến 
giả có giá trị bằng 1 nếu công đoàn ở doanh nghiệp 
có chủ tịch đồng thời là người lao động có kinh 
nghiệm, và bằng không trong các trường hợp khác. 
Trong khi đó, Công đoàn (chủ doanh nghiệp)it  cũng 
là biến giả nhận giá trị bằng 1 nếu chủ tịch công 
đoàn dồng thời là giới chủ hay có liên quan đến giới 
chủ hoặc nhóm quản lý doanh nghiệp, nhận giá trị 
bằng không trong trường hợp khác. Biến phụ thuộc 

và các biến giải thích hay tham số ước lượng khác 
đều có định nghĩa như ở phần trên. 

Liên quan phương pháp ước lượng, cả hai mô hình 
cơ sở nêu trên đều được ước lượng bằng phương 
pháp probit, do biến phụ thuộc là biến giả − lựa chọn 
có hoặc không có. Bên cạnh đó, sai số tiêu chuẩn 
được xác lập ở định dạng vững hay không chịu ảnh 
hưởng bởi vấn đề phương sai của sai số ngẫu nhiên 
thay đổi (White, 1980). Đối với mỗi biến phụ thuộc 
liên quan đến hoạt động cải tiến, đưa ra công nghệ 
mới hay có kế hoạch giới thiệu sản phẩm mới, mỗi 
mô hình được ước lượng với định dạng cơ sở đầu 
tiên là không có các ảnh hưởng cố định liên quan 
đến thời gian, ngành kinh tế và khu vực địa lý. Ở 
định dạng mô hình đầy đủ, cả ba ảnh hưởng cố định 
này đều được đưa vào mô hình. 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
Bảng 3 sử dụng mô hình tiêu chuẩn (1) ở trên để 

đưa ra các phân tích về ảnh hưởng của sự hiện diện 
của tổ chức công đoàn dến hoạt động đổi mới của 
doanh nghiệp, bao gồm ba hoạt động đổi mới là cải 
tiến, công nghệ mới, và có kế hoạch giới thiệu sản 
phẩm mới. Có ba cặp định dạng mô hình ước lượng 
được thể hiện ở Bảng 3. Ba cặp định dạng mô hình 
này khác nhau ở ba biến phụ thuộc đại diện cho các 
hoạt động đổi mới của doanh nghiệp, lần lượt là hoạt 
động cải tiến, phát triển công nghệ mới, và phát triển 
sản phẩm mới. Bên cạnh đó, định dạng mô hình ở 
mỗi cặp khác nhau ở việc đưa vào các biến kiểm soát 
đại diện cho các ảnh hưởng cố định theo năm, cấp 
tỉnh và cấp ngành. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm 
cho thấy dự hiện diện của tổ chức công đoàn đều có 
ảnh hưởng tích cực đến tất cả ba loại hình đổi mới 
ở cấp độ doanh nghiệp vừa đề cập. Ảnh hưởng này 
là rõ rệt nhất, có ý nghĩa thống kê ở mức cao là 1%, 
đối với hoạt động cải tiến sản phẩm hiện có và đưa 
ra công nghệ/qui trình sản xuất mới. Kết quả ước 
lượng bằng ảnh hưởng cận biên trung bình cho thấy 
doanh nghiệp có tổ chức công đoàn có xác suất thực 
hiện cải tiến sản phẩm hiện có cao hơn 6% so với 
doanh nghiệp không có tổ chức công đoàn – ước 
lượng ở định dạng mô hình (3.2). Khoảng cách này 
là 4,2% trong ảnh hưởng của công đoàn đến hoạt 
động đưa ra công nghệ hay qui trình sản xuất mới 
– ước lượng ở định dạng mô hình (3.4). Tương tự, 
khoản cách này là 3,1% trong ảnh hưởng của công 
đoàn đến kế hoạch/ý định giới thiệu sản phẩm mới 
của doanh nghiệp – ước lượng ở định dạng mô hình 
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(3.6), tuy nhiên ảnh hưởng này chỉ có ý nghĩa thống 
kê ở mức 10%.

Liên quan đến các biến kiểm soát khác, số năm 
hoạt động, qui mô doanh nghiệp, trạng thái thanh 
khoản, và khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng có 
ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê đối với hoạt động đổi 
mới ở cấp độ doanh nghiệp. Hệ số ước lượng là âm 
đối với biến giải thích Số năm hoạt động, theo đó các 
doanh nghiệp trưởng thành có ít hoạt động đổi mới 
hơn so với các doanh nghiệp mới đi vào hoạt động. 
Tuy nhiên, ảnh hưởng này về mặt qui mô là không 
lớn. Các doanh nghiệp có qui mô hoạt động càng 
lớn thì càng có nhiều khuynh hướng gia tăng các 
hoạt động đổi mới, liên quan đến cả ba loại hình đổi 
mới như đề cập trong nghiên cứu. Ảnh hưởng của 
qui mô doanh nghiệp là lớn hơn đối với hoạt động 

phát triển công nghệ hay qui trình sản xuất mới, so 
với hoạt động cải tiến. Kết quả này có thể hiểu được 
bởi loại hình đổi mới này mất nhiều chi phí đầu tư 
nhưng đồng thời mang lại nhiều lợi ích cho doanh 
nghiệp, do đó chỉ có các doanh nghiệp lớn mới có 
đủ nguồn lực và động cơ để theo đuổi. Việc có nhiều 
nguồn tiền mặt và tiền gửi không kỳ hạn cũng thúc 
đẩy doanh nghiệp đưa ra cải tiến đối với các sản 
phẩm hiện có, đồng thời có kế hoạch để phát triển 
các sản phẩm mới, tuy nhiên trạng thái thanh khoản 
này không có ảnh hưởng đến việc phát triển công 
nghệ hay qui trình sản xuất mới ở doanh nghiệp – hệ 
số ước lượng đối với biến giải thích Log(Tiền mặt và 
tiền gửi) không có ý nghĩa thống kê ở định dạng mô 
hình (3.3) và (3.4). 

Kết quả ở Bảng 3 cho thấy sự hiện diện của tổ 
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Bảng 3: Ảnh hưởng của công đoàn đến hoạt động đổi mới của doanh nghiệp 

Biến phụ thuộc: (3.1) (3.2) (3.3) (3.4) (3.5) (3.6) 
Cải tiến Cải tiến Công 

nghệ 
mới 

Công 
nghệ 
mới 

Sản phẩm 
mới 

Sản 
phẩm 
mới 

Công đoàn 0,065*** 0,060*** 0,040*** 0,042*** 0,041** 0,031* 
(0,017) (0,017) (0,010) (0,010) (0,018) (0,019) 

Số năm hoạt động -0,003*** -0,001* -0,001*** -0,001** -0,003*** -0,002*** 
(0,001) (0,001) (0,0004) (0,0004) (0,001) (0,001) 

Qui mô doanh nghiệp 0,010** 0,011** 0,016*** 0,016*** 0,031*** 0,024*** 
(0,004) (0,004) (0,003) (0,003) (0,004) (0,005) 

Lợi nhuận/doanh thu -0,001 -0,018 -0,017 -0,022 -0,044 -0,090** 
(0,040) (0,038) (0,026) (0,029) (0,043) (0,043) 

Log(Tiền mặt và tiền gửi) 0,023*** 0,024*** 0,0004 0,004 0,017*** 0,017***

(0,004) (0,004) (0,003) (0,003) (0,004) (0,004) 
Khó khăn khi vay 0,099*** 0,073*** 0,049*** 0,043*** 0,155*** 0,143***

(0,018) (0,018) (0,011) (0,011) (0,020) (0,020) 
Loại hình doanh nghiệp 
Công ty tư nhân 0,044** 0,036* 0,012 0,011 0,021 0,037*

(0,020) (0,019) (0,013) (0,012) (0,021) (0,021) 
Hợp tác xã 0,055 -0,002 -0,018 -0,013 0,022 0,043

(0,036) (0,030) (0,019) (0,020) (0,036) (0,037) 
Công ty trách nhiệm hữu hạn 0,002 0,007 0,016* 0,027** 0,023 0,049***

(0,015) (0,015) (0,010) (0,011) (0,016) (0,017) 
Công ty cổ phần -0,009 -0,009 -0,008 0,002 -0,023 0,022

(0,024) (0,024) (0,014) (0,016) (0,025) (0,028) 
Ảnh hưởng cố định theo năm Không Có Không Có Không Có
Ảnh hưởng cố định cấp tỉnh Không Có Không Có Không Có
Ảnh hưởng cố định cấp 
ngành 

Không Có Không Có Không Có 

Số quan sát 7.234 7.234 7.234 7.192 7.234 7.234
Pseudo R bình phương 0,045 0,137 0,061 0,104 0,060 0,085

Ghi chú: Hệ số ước lượng là ảnh hưởng cận biên trung bình. Sai số tiêu chuẩn được tính theo phương 
pháp Delta . ***<0,01; **<0,05; *<0,1. 

 

Kết quả ở Bảng 3 cho thấy sự hiện diện của tổ chức công đoàn thúc đẩy hoạt động đổi mới ở các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa. Kết quả này là khác biệt so với các nghiên cứu trước đây ở các nước phát triển, đặc 
biệt là ở Mỹ, theo đó công đoàn không làm triệt tiêu hoạt động đổi mới của doanh nghiệp. Vậy đâu là cơ 
chế giải thích cho tác động tích cực này ở Việt Nam? Bảng 4 phân tích sâu hơn về cơ chế tác động của 
công đoàn đến hoạt động đổi mới bằng cách phân chia công đoàn ra thành hai loại hình dựa trên mức độ 
ảnh hưởng của giới chủ doanh nghiệp. Tương tự như Bảng 3, Bảng 4 có ba cặp định dạng mô hình khác 
nhau về biến phụ thuộc và các biến kiểm soát. Hệ số ước lượng ảnh hưởng cận biên trung bình cho thấy 
trong trường hợp chịu nhiều ảnh hưởng của giới chủ doanh nghiệp, công đoàn có tác động tích cực đến cả 
ba loại hình đổi mới là cải tiến, công nghệ mới, và kế hoạch phát triển sản phẩm mới. Tác động lớn nhất 
được ghi nhận đối với hoạt động phát triển công nghệ mới ở hai định dạng (4.3) và (4.4). Cụ thể, doanh 
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chức công đoàn thúc đẩy hoạt động đổi mới ở các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa. Kết quả này là khác biệt 
so với các nghiên cứu trước đây ở các nước phát 
triển, đặc biệt là ở Mỹ, theo đó công đoàn không làm 
triệt tiêu hoạt động đổi mới của doanh nghiệp. Vậy 
đâu là cơ chế giải thích cho tác động tích cực này ở 
Việt Nam? Bảng 4 phân tích sâu hơn về cơ chế tác 
động của công đoàn đến hoạt động đổi mới bằng 
cách phân chia công đoàn ra thành hai loại hình dựa 
trên mức độ ảnh hưởng của giới chủ doanh nghiệp. 
Tương tự như Bảng 3, Bảng 4 có ba cặp định dạng 
mô hình khác nhau về biến phụ thuộc và các biến 
kiểm soát. Hệ số ước lượng ảnh hưởng cận biên 
trung bình cho thấy trong trường hợp chịu nhiều 
ảnh hưởng của giới chủ doanh nghiệp, công đoàn 
có tác động tích cực đến cả ba loại hình đổi mới 

là cải tiến, công nghệ mới, và kế hoạch phát triển 
sản phẩm mới. Tác động lớn nhất được ghi nhận đối 
với hoạt động phát triển công nghệ mới ở hai định 
dạng (4.3) và (4.4). Cụ thể, doanh nghiệp có chủ tịch 
công đoàn có mối liên hệ với giới chủ doanh nghiệp 
hay nhóm quản lý có xác suất phát triển công nghệ 
mới cao hơn 5,3% so với doanh nghiệp không có 
công đoàn. Trong khi đó, công đoàn không có ảnh 
hưởng gì đến hoạt động đổi mới này nếu chủ tịch 
công đoàn là người lao động có kinh nghiệm – hệ số 
ước lượng của biến giải thích Công đoàn (người lao 
động) tuy là dương nhưng không có ý nghĩa thống 
kê. Như vậy, mối liên hệ với giới chủ doanh nghiệp 
có ý nghĩa quan trọng quyết định đến động lực và 
chi phí cho đổi mới công nghệ của doanh nghiệp. 
Điều này được giải thích là doanh nghiệp thấy rủi 
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nghiệp có chủ tịch công đoàn có mối liên hệ với giới chủ doanh nghiệp hay nhóm quản lý có xác suất 
phát triển công nghệ mới cao hơn 5,3% so với doanh nghiệp không có công đoàn. Trong khi đó, công 
đoàn không có ảnh hưởng gì đến hoạt động đổi mới này nếu chủ tịch công đoàn là người lao động có kinh 
nghiệm – hệ số ước lượng của biến giải thích Công đoàn (người lao động) tuy là dương nhưng không có 
ý nghĩa thống kê. Như vậy, mối liên hệ với giới chủ doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng quyết định đến 
động lực và chi phí cho đổi mới công nghệ của doanh nghiệp. Điều này được giải thích là doanh nghiệp 
thấy rủi ro trong các quyết định liên quan đến đổi mới công nghệ nếu như không kiểm soát hay chi phối 
được hoạt động của công đoàn cơ sở. Việc đưa người thân cận vào tổ chức công đoàn giúp bảo vệ cho lợi 
ích của giới chủ doanh nghiệp trong trường hợp thực hiện đổi mới công nghệ thành công.  

 

Bảng 4: Ảnh hưởng của công đoàn đến hoạt động đổi mới của doanh nghiệp  
(phân chia theo ảnh hưởng của giới chủ) 

Biến phụ thuộc (4.1) (4.2) (4.3) (4.4) (4.5) (4.6) 
Cải tiến Cải 

tiến 
Công 

nghệ mới
Công 
nghệ 
mới 

Sản 
phẩm 
mới 

Sản 
phẩm 
mới 

Công đoàn (người lao động) 0,096*** 0,085*** 0,018 0,019 0,050* 0,022
  (0,024) (0,024) (0,015) (0,015) (0,027) (0,026) 
Công đoàn (chủ doanh nghiệp) 0,045** 0,045** 0,051*** 0,053*** 0,036* 0,036*

  (0,021) (0,019) (0,012) (0,012) (0,022) (0,022) 
Số năm hoạt động -0,003*** -0,001* -0,001*** -0,001** -0,003*** -0,002***

  (0,001) (0,001) (0,0004) (0,0004) (0,001) (0,001) 
Qui mô doanh nghiệp 0,010** 0,011** 0,016*** 0,016*** 0,031*** 0,024***

  (0,004) (0,004) (0,003) (0,003) (0,004) (0,005) 
Lợi nhuận/doanh thu -0,001 -0,017 -0,017 -0,023 -0,044 -0,090**

  (0,040) (0,038) (0,026) (0,030) (0,043) (0,043) 
Log(Tiền mặt và tiền gửi) 0,023*** 0,024*** 0,0004 0,004 0,017*** 0,017***

  (0,004) (0,004) (0,003) (0,003) (0,004) (0,004) 
Khó khăn khi vay 0,099*** 0,073*** 0,048*** 0,043*** 0,155*** 0,143***

  (0,018) (0,018) (0,011) (0,011) (0,020) (0,020) 
Loại hình doanh nghiệp 
Công ty tư nhân 0,044** 0,036 0,013 0,011 0,021 0,037*

  (0,020) (0,019) (0,013) (0,012) (0,021) (0,021) 
Hợp tác xã 0,053 -0,004 -0,017 -0,011 0,021 0,043
  (0,035) (0,030) (0,019) (0,020) (0,036) (0,037) 
Công ty trách nhiệm hữu hạn 0,001 0,006 0,017* 0,028** 0,023 0,049***

  (0,015) (0,015) (0,010) (0,011) (0,016) (0,017) 
Công ty cổ phần -0,008 -0,010 -0,008 0,002 -0,023 0,022
  (0,024) (0,024) (0,014) (0,016) (0,025) (0,028) 
Ảnh hưởng cố định theo năm Không Có Không Có Không Có
Ảnh hưởng cố định cấp tỉnh Không Có Không Có Không Có
Ảnh hưởng cố định cấp ngành Không Có Không Có Không Có
Số quan sát 7.234 7.234 7.234 7.192 7.234 7.234
Pseudo R bình phương 0,045 0,137 0,062 0,105 0,060 0,085

Ghi chú: Hệ số ước lượng là ảnh hưởng cận biên trung bình. Sai số tiêu chuẩn được tính theo phương 
pháp Delta . ***<0,01; **<0,05; *<0,1. 
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ro trong các quyết định liên quan đến đổi mới công 
nghệ nếu như không kiểm soát hay chi phối được 
hoạt động của công đoàn cơ sở. Việc đưa người thân 
cận vào tổ chức công đoàn giúp bảo vệ cho lợi ích 
của giới chủ doanh nghiệp trong trường hợp thực 
hiện đổi mới công nghệ thành công. 

Mối liên hệ với giới chủ doanh nghiệp cũng có ý 
nghĩa quan trọng đối với kế hoạch/ý định phát triển 
sản phẩm mới của doanh nghiệp. Hệ số ước lượng 
của biến giải thích Công đoàn (chủ doanh nghiệp) là 
dương và có ý nghĩa thống kê, tuy ở mức 10%, ở hai 
định dạng mô hình (4.5) và (4.6). Trong khi đó, hệ số 
ước lượng của biến giải thích Công đoàn (người lao 
động) lại không có ý nghĩa thống kê ở định dạng mô 
hình đầy đủ (4.6). Liên quan đến hoạt động cải tiến 
sản phẩm hiện có, không có sự khác biệt trong ảnh 
hưởng của công đoàn đến hoạt động đổi mới này, 
dù chủ tịch công đoàn là người lao động hay có liên 
quan đến giới chủ doanh nghiệp. Hệ số ước lượng 
của hai biến giải thích Công đoàn (người lao động) 
và Công đoàn (chủ doanh nghiệp) đều là dương và 
có ý nghĩa thống kê ở cả hai định dạng mô hình (4.1) 
và (4.2). Kết quả thực nghiệm này có thể được giải 
thích là hoạt động cải tiến sản phẩm hiện có có thể 
không mất nhiều chi phí để đầu tư, đồng thời không 
trực tiếp đối kháng lợi ích của người lao động, do 
không làm giảm nhu cầu sử dụng lao động ở doanh 
nghiệp giống như hoạt động phát triển công nghệ 
mới. Do đó, công đoàn thể hiện sự nhất quát trong 
việc thúc đẩy hoạt động cải tiến ở doanh nghiệp, mà 
không phụ thuộc vào chủ tịch công đoàn là ai.

5. Kết luận
Bài viết này là một trong số ít các nghiên cứu đề 

cập đến mối quan hệ của tổ chức công đoàn, hay cơ 
chế thương lượng tập thể, đến hoạt động đổi mới ở 
cấp độ doanh nghiệp. Đây là một nghiên cứu rất có 
ý nghĩa bởi các quốc gia đang phát triển và đang 
chuyển đổi như Việt Nam đang phải dựa nhiều hơn 
vào khu vực kinh tế tư nhân năng động để duy trì 

tăng trưởng và đem lại thu nhập và phúc lợi nghiều 
hơn cho người lao động. Trong tiến trình này, tổ 
chức công đoàn là một trụ cột quan trọng. Kết quả 
nghiên cứu thực nghiệm cho thấy sự có mặt của tổ 
chức công đoàn làm gia tăng hoạt động cải tiến sản 
phẩm hiện có, thúc đẩy doanh nghiệp đưa ra công 
nghệ hay qui trình sản xuất mới và kế hoạch/ý định 
giới thiệu sản phẩm mới trong tương lai. Kết quả 
phân tích sâu cho thấy ảnh hưởng tích cực này là do 
trên thực tế phần nhiều chủ tịch công đoàn đồng thời 
là chủ hay có mối liên hệ với chủ doanh nghiệp. Tuy 
nhiên, ảnh hưởng của công đoàn đến hoạt động cải 
tiến sản phẩm hiện có không chịu sự chi phối của 
việc chủ tịch công đoàn, đồng thời là người lao động 
hay chịu sự chi phối bởi giới chủ doanh nghiệp.

Kết quả nghiên cứu thực nghiệm trên cho thấy 
doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam chỉ chú trọng 
đầu tư chiều sâu, phát triển công nghệ/qui trình sản 
suất mới hay giới thiệu sản phẩm mới, nếu như chủ 
tịch công đoàn đồng thời là chủ hay có mối liên hệ 
với chủ doanh nghiệp. Điều này có hàm ý chính sách 
quan trọng bởi hoạt động đổi mới này rất có ý nghĩa 
đối với việc duy trì tăng trưởng và nâng cao hiệu quả 
hoạt động của doanh nghiệp trong dài hạn. Việc chủ 
tịch công đoàn đồng thời là chủ hay có mối liên hệ 
với chủ doanh nghiệp là một thực tiễn rất phổ biến 
ở Việt Nam, bởi điều này giúp các cổ đông bảo vệ 
được lợi ích của mình trong mối quan hệ với người 
lao động. Tuy nhiên, thực tiễn này cũng phản ảnh là 
hệ thống luật hiện có liên quan đến lao động và việc 
làm chưa có được những qui định hữu hiệu để nâng 
cao vị thế và năng lực đàm phán thực sự của công 
đoàn đối với các vấn đề liên quan đến sự phát triển 
của doanh nghiệp trong dài hạn, mà hoạt động đổi 
mới là một ví dụ. Những cải cách trong Luật Lao 
động và Luật Công đoàn trong thời gian tới cần chú 
trọng nhiều hơn vào vấn đề này để đảm bảo mối 
quan hệ hài hòa giữa người lao động và giới chủ 
doanh nghiệp, hướng tới sự phát triển bền vững.

Ghi chú:
1 Tỉnh Hà Tây được sáp nhập vào Thành phố Hà Nội kể từ năm 2009. Tuy nhiên, nghiên cứu này vẫn để riêng các 

quan sát thuộc tỉnh này để đảm bảo cho sự ổn định của chuỗi số liệu theo thời gian.
2 Thông tin chi tiết về bảng hỏi điều tra, phương pháp chọn mẫu có thể xe tại địa chỉ https://www.wider.unu.edu/

database/viet-nam-sme-database. 
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